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0. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
	Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?
(Chiếu dời đô- Lí Công Uẩn)
· Dựa vào mục đích nói, hãy xác định kiểu câu của từng câu trong đoạn trích trên. (1.0 đ)
· Hãy xác định hành động nói của mỗi câu trên. (1.0 đ)

0. Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu và câu được in đậm dưới đây: (2.0 đ)
· Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán.
· Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
0. Hãy phát hiện và chữa những lỗi diễn đạt liên quan đến lô- gic trong những câu dưới đây. Đồng thời sắp xếp trật tự các bộ phận câu theo một trình tự hợp lí. (2.0 đ)
· Trần Quốc Tuấn, Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo, Lí Công Uẩn đã cho chúng ta niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

0. Dựa vào đoạn trích, em hãy xác định vai xã hội của những người tham gia cuộc thoại: (2.0 đ)
	Hai cha con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước rồi nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và cảm động của con trai lên rồi nói: "Con trai! Cả đời này con nhất định sẽ phạm phải không nhiều thì ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi! Đừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con, hãy cố gắng học tập và sống chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa thì con vẫn là một người con khiến cha mẹ kiêu hãnh, tự hào!"
Nói xong lời này, người cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được liền òa khóc và sà vào lòng cha. “Con xin lỗi. “
0. Viết một văn bản ngắn về chủ đề bảo vệ môi trường. Trong đó có sử dụng câu phủ định. Ghi lại câu phủ định và cho biết câu phủ định đó dùng để làm gì.

0. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
· Hôm nay ông Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ?
· Dạ, con cũng thấy như hôm qua....
Chợt ông cụ già hàng xóm hốt hoảng quá! Ông cụ giáo Khuyến chợt nhận thấy mặt mũi Nhĩ đỏ rựng một cách khác thường, hai mắt long lanh chứa một nỗi mê say đầy đau khổ, cả mười đầu ngón tay Nhĩ đang bấu chặt vào cái bậu cửa sổ, những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy.
(Bến quê- Nguyễn Minh Châu)
· Dựa vào mục đích nói, hãy xác định kiểu câu của những câu in đậm trong đoạn trích trên. (1.0 đ)
· Hãy xác định hành động nói của mỗi câu in đậm trên. (1.0 đ)
0. Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu và câu được in đậm dưới đây: (2.0 đ)
· Con bé mở to mắt, cái miệng mếu xệch rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
· Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc.
0. Hãy phát hiện và chữa những lỗi diễn đạt liên quan đến lô- gic trong những câu dưới đây. (2.0 đ)
· Nghiện game là một căn bệnh cần được chữa trị của thanh niên nói chung và tuổi trẻ nói riêng.
· Với dự án “Ngọn cỏ mong manh”, chúng em đã giúp các em nhỏ mồ côi sách vở, bút thước và nhiều món đồ chơi khác.

0. Dựa vào đoạn trích ở Bài 1, em hãy xác định vai xã hội của những người tham gia cuộc thoại: (2.0 đ)
0. Viết một văn bản ngắn về chủ đề “Cách sử dụng facebook”. Trong đó có sử dụng câu phủ định. Ghi lại câu phủ định và cho biết câu phủ định đó dùng để làm gì. (2.0 đ)
